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Hướng dẫn giải bài tập lớp 12 Bài 10: Đặc trưng vật lí của âmKIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. Sóng âm là những sóng cơ truyền trong môi trường khí, lỏng, rắn.

2. Nguồn âm là các vật dao động. Tần số dao động của nguồn cũng là tần số của sóng âm.

   Trong mỗi môi trường, âm truyền với một tốc độ xác định.

3. Âm nghe được (âm thanh) có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz.

4. Âm có tần số dưới 16 Hz gọi là hạ âm. Âm có tần

    số trên 20000 Hz gọi là siêu âm. 

5. Tần số âm, cường độ âm, mức cường độ âm là các đặc trưng vật lí của âm.

6. Mức cường độ âm : L(B) = 
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  hay L(dB) =  .

   Với I0 là cường độ âm chuẩn : I0 = 10-12W/m2.

7. Nhạc âm là âm có tần số xác định và thường kéo dài.

8. Khi cho một nhạc cụ phát ra một âm có tần số f0, gọi là âm cơ bản, thì bao giờ nhạc cụ đó cũng đồng thời phát ra một loạt âm có tần số là một số nguyên lần âm cơ bản 2f0, 3f0,... Các âm này gọi là các họa âm.

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI 1. Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất không?

Giải.

Có, nhưng khác nhau về tần số.

2. Sóng âm là gì?

Giải.

Sóng âm là sóng cơ truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí.

3. Nhạc âm là gì ?

Giải.

Nhạc âm là những âm có tần số xác định thường do các nhạc cụ phát ra.

4. Trong ba môi trường rắn, lỏng và khí, âm truyền nhanh nhất trong môi trường nào, chậm nhất trong môi trường nào ?

Giải.

Nhanh nhất trong chất rắn, chậm nhất trong chất khí.

5. Cường độ âm được đo bằng gì ?

Giải.

Cường độ âm được đo bằng W/m2
6. Chọn câu đúng.

Siêu âm là âm

A. có tần số lớn.

B. có cường độ rất lớn.

C. có tần số trên 20000 Hz.

D. truyền trong mọi môi trường nhanh hơn âm.

Giải.

Đáp án C.

7. Chọn câu đúng.

Cường độ âm được đo bằng

A. oát trên mét vuông.

B. oát.

C. niutơn trên mét vuông.

D. niutơn trên mét.

Giải.

Hướng dẫn giải.

Đáp án A.

8. Một lá thép dao động với chu kì T = 80 ms. Âm do nó phát ra có nghe được không ?

Giải.
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.

Vậy âm này là hạ âm không nghe thấy được.

9. Một siêu âm có tần số 1 MHz sử dụng bảng 10.1, hãy tính bước sóng của siêu âm này trong không khí ở 00C và trong nước ở 150C.

Giải.

- Trong không khí ở 00C : [image: image3.png]


 mm.

- Trong nước ở 150C : [image: image4.png]


 mm.

10. Để đo tốc độ âm trong gang, nhà vật lí Pháp Bi-ô đã dùng một ống bằng gang dài 951,25m. Một người đập một nhát búa vào một đầu ống gang, một người ở đầu kia nghe thấy hai tiếng gõ, một truyền qua gang và một truyền qua 

không khí trong ống gang; hai tiếng ấy cách nhau 2,5s. Biết tốc độ âm trong không khí là 340 m/s, hãy tính tốc độ âm trong gang.

Giải.

Hai tiếng nghe được cách nhau khoảng thời gian : [image: image5.png]


.

Tốc độ truyền âm trong gang : 
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 m/s.


